LĨNH VỰC KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

03. Thủ tục hành chính: Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài dưới hình thức phi dự án.
	Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại bộ phận "một cửa" Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Viết Xuân, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần; Buổi sáng từ 7h30' đến 10h30'; Buổi chiều từ 13h30' - 16h30' 

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý, đầy đủ của hồ sơ và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3. Trả kết quả tại bộ phận "một cửa" Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần; Buổi sáng từ 7h30' đến 10h30'; Buổi chiều từ 13h30' - 16h30'

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị trình phê duyệt của chủ khoản viện trợ PCPNN; 

- Văn bản thống nhất chủ trương tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN của UBND tỉnh;

- Văn bản của Bên tài trợ thống nhất với nội dung khoản viện trợ PCPNN và thông báo/cam kết xem xét tài trợ cho khoản viện trợ PCPNN đó;

- Đối với khoản viện trợ là hàng hóa, trang thiết bị đã qua sử dụng thuộc Danh mục đã được Thủ tướng phê duyệt, yêu cầu cung cấp văn bản xác nhận của Bên tài trợ là hàng hóa đó còn hơn 80% so với giá trị sử dụng mới (đối với những hàng hóa đã qua sử dụng có kết cấu đơn giản) hoặc văn bản giám định hàng hóa đó còn hơn 80% so với giá trị mới của tổ chức giám định có thẩm quyền của nước bên tài trợ (đối với những hàng hóa đã qua sử dụng không thuộc Danh mục cụ thể các chủng loại hàng hoá, trang thiết bị có kết cấu đơn giản đã qua sử dụng).

- Đối với khoản viện trợ phi dự án là các phương tiện đã qua sử dụng thuộc danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì ngoài các văn bản nêu trên, yêu cầu cung cấp các văn bản sau:

+ Bản đăng ký hoặc Giấy chứng nhận sở hữu phương tiện của Bên tài trợ;

+ Giấy Chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền của nước Bên tài trợ. Trong trường hợp có phương tiện tạm nhập tái xuất thì cần có Giấy Chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;

+ Văn bản giám định phương tiện vận tải còn hơn 80% so với giá trị sử dụng mới do tổ chức giám định có thẩm quyền của nước Bên tài trợ xác nhận.

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động và/hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp về tư cách pháp nhân của Bên tài trợ. Các bản sao cần được hợp pháp hóa lãnh sự để đảm bảo tính hợp pháp của văn bản ;

- Các văn bản ghi nhớ với Bên tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ 

	Thời gian giải quyết:
	Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Thời gian có thể rút ngắn phụ thuộc vào sự phối hợp của các ngành liên quan). Trong đó:

- Thời hạn đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định và có văn bản gửi kèm hồ sơ lấy ý kiến góp ý các cơ quan thuộc tỉnh: không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời hạn các đơn vị liên quan thuộc tỉnh trả lời ý kiến tham vấn bằng văn bản theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư: không quá 12 ngày làm việc kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành văn bản gửi các đơn vị liên quan tham gia ý kiến. Sau thời hạn trên, nếu các đơn vị liên quan không tham gia ý kiến bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thì xem như đã đồng ý với nội dung của khoản viện trợ, đồng thời chịu trách nhiệm như đã góp ý.

- Thời hạn thẩm định: không quá 05 ngày làm việc

	Đối tượng thực hiện:
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị, địa phương có liên quan

	Kết quả:
	Báo cáo thẩm định khoản viện trợ PCPNN dưới hình thức phi dự án,  dự thảo Quyết định phê duyệt khoản viện trợ PCPNN của UBND tỉnh. 

	Lệ phí:

	Không

	Tên mẫu đơn, tờ khai:
	Không

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Các chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Điều 5, Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND, ngày 14/10/2010, bao gồm các khoản viện trợ mà đối tượng tiếp nhận do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan khác của tỉnh hoặc cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập hoặc đăng ký hoạt động (trừ các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định 93/2009/NĐ-CP)

	Căn cứ pháp lý:
	- Nghị định số 93/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 07/2010/TT-BKHĐT,  ngày 10/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND, ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.


